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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm
 Em có sự nỗ lực khi hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 
Em biết nhận lỗi và sửa lỗi. Em lễ phép với thầy cô, yêu 
thương bạn bè. Em tích cực phát biểu và đã mạnh dạn 
hơn trong việc bày tỏ ý kiến cá nhân. Tuy nhiên, em cần 
hoàn thành bữa ăn nhanh hơn.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Nguyên âm, phụ âm và nguyên âm đôi  Mức 3 Xếp hình - ghép hình mới, tranh từ các hình đã học

 Mức 3 Từ ngữ và câu ứng dụng  Mức 3 Các số trong phạm vi 5

 Mức 3 Câu có tiếng chứa âm, dấu thanh đã học  Mức 3 Tách, gộp số

 Mức 3 Quy tắc chính tả – c/k, g/gh, ng/ngh  Mức 3 Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn

 Mức 3 Năng lực trả lời và liên hệ bản thân  Mức 3 So sánh các số

 Mức 3 Kể chuyện – đồng cảm với nhân vật gặp khó khăn  Mức 2 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Em ghi nhớ các âm, vần đã học và tích cực tương tác với thầy cô 
trong việc luyện đọc. Em làm được các bài chính tả đơn giản. Em viết 
chữ đúng mẫu và đúng ô li. Em kể được từng đoạn trong câu chuyện 
và biết đồng cảm với các nhân vật gặp khó khăn.

Em có kỹ năng xếp hình, nhận diện và viết được các số từ 1 đến 5. 
Em biết dựa vào tranh hoàn thành sơ đồ tách - gộp. Em sử dụng 
được các từ "bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn" để so sánh các nhóm số 
lượng với nhau. Em thực hiện so sánh số tốt.

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

 NGHE  Mức 1  ĐỌC  Mức 1  Mức 3 Đồ dùng trong lớp học

 NÓI  Mức 1  VIẾT  Mức 1  Mức 3 Thành viên trong lớp học và nhà trường

Em thường xuyên phát biểu trong giờ học. Em nhận biết và đọc đúng 
từ vựng trong bài học. Em cần tự tin hơn khi phát biểu và trình bày 
trước lớp.

 Mức 3 Hoạt động trong lớp học

 Mức 3 Hoạt động giữ vệ sinh lớp học 

Em kể được tên các hoạt động chính trong lớp học và trường học. 
Em thể hiện được tình cảm và cách ứng xử phù hợp với bạn bè, giáo 
viên và các thành viên khác trong nhà trường. Em thực hiện được 
việc giữ gìn và sử dụng cẩn thận, đúng cách các đồ dùng, thiết bị 
của lớp học.

SCIENCE Mức 2
Students learned to recognize living and non-living things, name plant 
parts, and explain how plants stay healthy. Participation is active and 
confidence in reading and understanding new concepts is growing. 
Regular practice will help build clearer and more fluent speaking 
skills. Good job!

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng




